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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế 

tại Trường Đại học Quảng Bình


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Căn cứ Điều lệ trư​​ờng đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1707/QĐ-ĐHQB ngày 24/10/2011 của Hiệu trưởng; 

Căn cứ Nghị định số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục;
Căn cứ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-TU ngày 26/7/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 352-CV/BTCTU ngày 10/8/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình hướng dẫn bổ sung thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh;

Căn cứ Quy chế quản lý đoàn ra, đoàn vào ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 05/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Quảng Bình.


Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng các đơn vị trực thuộc, cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    Nơi nhận:





              KT. HIỆU TRƯỞNG
      - Như Điều 3;                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      - Ban Giám hiệu; 

                                   
   

      - Các đơn vị;                                                                                           (Đã ký)
      - Lưu VT, Phòng QLKH-HTQT.
                                                                                                            Lê Thị Hoài Thu

   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
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QUY ĐỊNH 

Về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Quảng Bình

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2192/QĐ-ĐHQB 
Ngày16 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng) 

                                                                                                             ----------------------------------------------------
                                               Chương 1.
                                     QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định cụ thể việc quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế  (HTQT) trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Trường Đại học Quảng Bình (sau đây viết tắt là ‘Trường’) với các nước, các tổ chức quốc tế, các trường và cơ sở giáo dục - đào tạo quốc tế, cá nhân người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, các tổ chức nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam,… (sau đây gọi tắt là ‘đối tác nước ngoài’). 
2. Quy định này không áp dụng đối với các chương trình, dự án ký kết giữa các cơ quan quản lý cấp trên với đối tác nước ngoài, được thực hiện tại Trường. Các chương trình, dự án này thực hiện theo các văn bản thoả thuận riêng, được ký giữa Trường và các đơn vị có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức thực hiện các hoạt động HTQT
1. HTQT phải được thực hiện theo đúng quy trình, chương trình, mục đích, nội dung; tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà n​ước Việt Nam cũng như​ luật pháp quốc tế; đảm bảo nghiêm túc chế độ báo cáo, xin ý kiến theo quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, các cơ quan hữu quan; đảm bảo chủ quyền, độc lập tự chủ và an ninh quốc gia; đảm bảo các chuẩn mực văn hóa giao tiếp, ứng xử; thực hiện chuẩn mực hóa theo thông lệ quốc tế các hoạt động hợp tác quốc tế. 

2. HTQT là một trong những hoạt động cần thiết và quan trọng để nâng cao vị thế, thúc đẩy sự phát triển của Trường, tích cực hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo-nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, viên chức; thu hút các nguồn lực, học bổng cho sinh viên, cán bộ, viên chức học cao học và nghiên cứu sinh;​ tăng c​ường tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nư​ớc. 

3. Đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị trực thuộc; phân công, phân nhiệm rõ ràng; đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động, sáng tạo của các đơn vị, cá nhân trong hoạt động HTQT.
Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế 
1. Phát triển HTQT của Trường phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đảm bảo phát triển nhà trường bền vững.
2. Khai thác các khả năng hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài để phục vụ có hiệu quả sự phát triển của nhà trường, của sự nghiệp giáo dục và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

3. HTQT về giáo dục của trường phải bảo đảm giáo dục người học về nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân, tôn trọng bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện mục tiêu giáo dục, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học; làm cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài hiểu về đất nước, con người và hệ thống giáo dục Việt Nam; đáp ứng nhu cầu hợp tác của đối tác nước ngoài theo khả năng của nhà trường trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi.

Điều 4. Nội dung hợp tác quốc tế 
1. Liên kết đào tạo;

2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học;

3. Tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ và các hoạt động giáo dục khác trong trường;

4. Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý của trường;

5. Trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, người học;

6. Liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, KHCN; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, KHCN.

Điều 5. Phương thức hợp tác quốc tế 
1. Hợp tác về đào tạo, KHCN với các tổ chức, các trường đại học và cá nhân nước ngoài.

2. Hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan đến giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

3. Thực hiện các hoạt động quốc tế theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

4. Tham gia các chương trình HTQT do cấp trên chủ trì.

Điều 6. Nội dung quản lý hợp tác quốc tế 
1. Xây dựng kế hoạch, chương trình HTQT hàng năm và dài hạn của nhà trường.

2. Chuẩn bị, ký kết và triển khai các thỏa thuận song phương, đa phương.

3. Quản lý các dự án sử dụng ngân sách của Chính phủ, kinh phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nguồn vốn ODA theo quy định của Chính phủ.

4. Quản lý hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 7. Phân công quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế
1. Các hoạt động đoàn ra, đoàn vào
Trong quy định này, “Đoàn ra” là những đoàn, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên của Trường được cử đi nước ngoài để học tập, bồi dưỡng, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học, thực hiện nhiệm vụ của Trường; “Đoàn vào” là những đoàn, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến thăm, làm việc, giảng dạy, học tập, thực tập, nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị, hội thảo tại Trường theo các chương trình, dự án, hiệp định, thỏa thuận của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh Quảng Bình và Trường với Bên nước ngoài và những đoàn theo sự giới thiệu của các cơ quan cấp trên.

Việc quản lý các đoàn ra, đoàn vào thực hiện theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Quảng Bình.
1.1. Đoàn ra 
a. Thủ tục xin phép cử đoàn ra nước ngoài 
Căn cứ kế hoạch hoạt động đối ngoại đã được phê duyệt và nhu cầu ra nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ của Trường, phòng QLKH&HTQT tham mưu văn bản xin phép cử đoàn đi nước ngoài gửi Sở Ngoại vụ để Sở Ngoại vụ trình Thường trực Tỉnh ủy duyệt chủ trương và UBND tỉnh quyết định nhân sự đoàn đi công tác nước ngoài. Việc xét chọn nhân sự đề nghị cử đi nước ngoài phải tuân thủ quy định, đúng thành phần, tiết kiệm, chú trọng nội dung, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đối ngoại. 
Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định cử đoàn đi công tác nước ngoài:

- Tờ trình xin phép cử đoàn đi học tập, công tác nước ngoài, nội dung nêu rõ số lượng, họ tên, chức danh cán bộ, sinh viên được đề nghị, mục đích chuyến đi, nước đến, thời gian, kinh phí và nguồn kinh phí. 

- Thư​ mời do tổ chức hay cá nhân trong, ngoài n​ước hoặc đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam gửi cho đơn vị hoặc đ​ương sự; Th​ư mời hoặc giấy tiếp nhận, xác nhận học bổng của tổ chức, cá nhân trong, ngoài n​ước hoặc do Đại sứ quán Việt Nam ở nư​ớc ngoài thông báo phía bạn đồng ý tiếp nhận; Giấy triệu tập đi đào tạo ở nư​ớc ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đi đào tạo ở nư​ớc ngoài bằng ngân sách nhà n​ước.


- Xác nhận về tài chính của tổ chức, cá nhân tài trợ chuyến đi. Đối với cán bộ, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nư​ớc, nguồn viện trợ, vốn vay hoặc nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, hồ sơ phải có thêm giải trình tài chính (dự trù kinh phí, nguồn chi) cho chuyến đi có phê duyệt của Hiệu trưởng; văn bản giao nhiệm vụ và yêu cầu giao nộp sản phẩm sau chuyến công tác của Hiệu trưởng.

- Danh sách trích ngang cán bộ, sinh viên được đề nghị đi nước ngoài có xác nhận của Hiệu trưởng; đối với cán bộ là đảng viên phải có xác nhận của Đảng ủy.

- Trường hợp cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn ở nước ngoài trên 3 tháng bằng ngân sách Nhà nước, phải có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ. 



- Cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng đi nước ngoài với mục đích thăm thân nhân, khám chữa bệnh, tham quan, du lịch hoặc giải quyết việc riêng trong thời gian làm việc phải làm đơn xin nghỉ công tác và được Hiệu trưởng đồng ý.

- Phòng QLKH&HTQT là đầu mối tiếp nhận, chủ trì xử lý hồ sơ xin đi công tác, học tập ở nước ngoài của cán bộ, viên chức, sinh viên. 

b. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung và chương trình làm việc
Đối với các đoàn công tác của Trường, phòng QLKH&HTQT chịu trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch, nội dung và chương trình làm việc; tài liệu, thông tin về đối tác và nước đến công tác; chuẩn bị quà lưu niệm; dự thảo văn bản ký kết ghi nhớ hợp tác hoặc biên bản làm việc và lưu trữ theo dõi.
c. Báo cáo kết quả công tác, học tập ở n​ước ngoài 
Sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, trong thời gian 5 ngày, trưởng đoàn hoặc cá nhân (nếu đi riêng lẻ) báo cáo kết quả và sản phẩm chuyến đi cho Hiệu trưởng (qua phòng QLKH&HTQT) để Nhà trường báo cáo với UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh.

Báo cáo kết quả và các sản phẩm là căn cứ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức nói chung và là cơ sở làm thủ tục thanh toán kinh phí của chuyến công tác nói riêng đối với đoàn ra bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ, vốn vay, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

d. Thủ tục gia hạn thời gian công tác, học tập ở n​ước ngoài 

Hồ sơ xin gia hạn gồm:


- Đơn xin gia hạn của đương sự (bản giấy và bản điện tử) nêu rõ mục đích, lý do, thời gian xin gia hạn kèm báo cáo kết quả công tác đến thời điểm xin gia hạn; dự kiến kế hoạch công tác trong thời gian gia hạn có xác nhận của tổ chức/cá nhân mời;


- Văn bản đề nghị hoặc chấp thuận cho gia hạn của tổ chức/cá nhân nước ngoài (kèm theo bản dịch có công chứng, trừ các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp);


- Cam  kết, xác nhận về trách nhiệm tài chính của tổ chức/cá nhân tài trợ;

- Bản sao QĐ cử đi nước ngoài và quyết định gia hạn lần trước đó (nếu có).


Phòng QLKH&HTQT tập hợp hồ sơ, làm công văn gửi các cấp có thẩm quyền  đề nghị gia hạn.

e. Thủ tục thu nhận cán bộ, viên chức đi nước ngoài về nước


Cán bộ, viên chức được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài trong thời hạn từ 30 ngày trở lên, khi về nước phải làm thủ tục thu nhận về đơn vị tiếp tục công tác. Hồ sơ đề nghị thu nhận gồm:


- Báo cáo kết quả, sản phẩm thu được từ chuyến đi công tác, học tập ở nước ngoài;


- Bản sao quyết định cử đi nước ngoài, quyết định gia hạn (nếu có);


- Các hồ sơ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp học bổng hoặc tài trợ.


Hồ sơ đề nghị thu nhận gửi Hiệu trưởng (qua phòng QLKH&HTQT) chậm nhất là sau 15 ngày kể từ khi về nước.

1.2. Đoàn vào

      a. Thủ tục xin phép đón đoàn vào

Khi Nhà trường có nhu cầu mời đoàn đến thăm và làm việc theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc phát sinh, phòng QLKH&HTQT tham mưu xin phép Tỉnh ủy, UBND tỉnh được đón đoàn. Hồ sơ xin phép đón đoàn vào gồm:

- Các giấy tờ của phía nước ngoài liên quan đến chuyến thăm và làm việc như biên bản hợp tác, thư xin được đến thăm,…;
- Công văn xin phép đón đoàn trong đó cần nêu rõ thành phần đoàn, tên tổ chức, thời gian, mục đích, nội dung, chư​ơng trình hoạt động của đoàn; tổ chức, cá nhân đài thọ chi phí.
Khách nước ngoài đến thăm, làm việc với Trường hoặc theo các chương trình, dự án phải có công văn và được sự chấp thuận của Lãnh đạo trường; nếu đến làm việc chính thức trong thời gian dài phải có thị thực nhập cảnh chính thức, trừ trường hợp đươc miễn thị thực theo quy định của pháp luật.
b. Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc 
Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép đón đoàn, Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký tạm trú, đi lại, quản lý đoàn, bố trí cán bộ đi cùng đoàn trong thời gian hoạt động tại Trường, đảm bảo yêu cầu đối ngoại, bí mật quốc gia, đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh (phòng PA83) danh sách đoàn vào, chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm làm việc của đoàn. 
Phòng QLKH&HTQT chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, tài liệu, thông tin về đối tác, đề xuất hợp tác và dự trù kinh phí đón tiếp trình Hiệu trưởng phê duyệt; tham mưu đề xuất thành phần tham gia đón tiếp, làm việc với khách; bố trí phiên dịch; ghi biên bản làm việc và tổng hợp biên bản ghi nhớ; lưu giữ thông tin; chủ trì nghi lễ đón, tiễn khách.
Khách nước ngoài đến giảng dạy, NCKH được ưu tiên sắp xếp chỗ làm việc, chỗ ở miễn phí trong Nhà khách của Trường. Lương và phụ cấp của chuyên gia được xác định trên cơ sở thoả thuận và được cụ thể hoá trong các điều kiện tham chiếu của Hợp đồng công việc. 

Trong quá trình tiếp đón và làm việc, nếu có vấn đề phức tạp nảy sinh phải kịp thời thông báo với Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh biết để phối hợp xử lý.

Trường hợp khách hoạt động ngoài chương trình, cần phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền đồng ý, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh, các ban ngành liên quan, các địa phương, đơn vị để quản lý và phối hợp thực hiện. Đối với những đoàn đột xuất, thời gian làm việc ngắn (một buổi hoặc vài giờ), không kịp báo cáo chương trình làm việc trước, khi đoàn đến phải thông báo ngay với Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh biết để phối hợp.
c. Báo cáo kết quả làm việc 
Sau khi kết thúc chuyến làm việc với đoàn khách nước ngoài, trong thời gian 5 ngày, phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm báo cáo kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh. 
2. Lưu học sinh nước ngoài (LHS)
a. Tiếp nhận và quản lý sinh viên nước ngoài đến học tập
Điều kiện, thủ tục tiếp nhận, quản lý LHS thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý người nước ngoài học tại Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo thỏa thuận giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các tỉnh có LHS. 
Phòng QLKH&HTQT là đầu mối tiếp nhận, quản lý người nước ngoài đến học tập, thực tập, nghiên cứu dài hạn hoặc ngắn hạn tại Trường. Các đơn vị thực hiện quản lý LHS theo chức năng, nhiệm vụ do Hiệu trưởng quy định.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ của LHS đến học hệ chính quy, phòng QLKH&HTQT sao gửi phòng Đào tạo 01 bộ để lưu vào hồ sơ đào tạo; sao gửi bản tóm tắt lý lịch của LHS cho phòng Công tác sinh viên và khoa có LHS theo học để phối hợp quản lý; sao gửi kế hoạch học tập, làm việc cho các đơn vị liên quan đối với các trường hợp đến thực tập, học khóa ngắn hạn. Riêng hộ chiếu, phòng QLKH&HTQT giữ để quản lý và làm các thủ tục đăng ký, gia hạn visa, tạm trú cho lưu học sinh.
Khi có kế hoạch tiếp nhận LHS, Ban quản lý ký túc xá bố trí chỗ ăn ở, đảm bảo các điều kiện học tập cho LHS trong thời gian học tập tại Trường theo các thỏa thuận, bản ghi nhớ, hợp đồng tương ứng đã ký kết và chịu trách nhiệm quản lý LHS trong ký túc xá của Trường.
Trong quá trình học tập, công tác tại Trường, nếu bị mất hộ chiếu, người nước ngoài phải báo ngay với phòng QLKH&HTQT để trình báo với công an phường, xã nơi mất hộ chiếu và liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mà người đó là công dân để xin cấp hộ chiếu mới hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, sau đó làm thủ tục xin cấp lại thị thực của Việt Nam.
b. Học tập, nghiên cứu đối với lưu học sinh 
b1. Học dự bị

LHS nếu chưa biết tiếng Việt sẽ phải học qua chương trình đào tạo tiếng Việt dự bị. Thời gian học dự bị là 1 năm học.
Khi học hết chương trình tiếng Việt dự bị, LHS được kiểm tra trình độ tiếng Việt; nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ và được làm thủ tục vào học chính khoá; nếu không đạt yêu cầu thì phải về nước hoặc học lại chương trình tiếng Việt dự bị theo chế độ tự túc trong thời gian tối đa là 1 năm học. 
LHS có đủ trình độ tiếng Việt hoặc chứng chỉ đã thực tập tiếng Việt tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên, có đủ điều kiện về văn bằng, sức khoẻ và tuổi quy định tại Quy chế công tác người nước ngoài học tại VN sẽ được vào học thẳng chính khoá.
Nội dung chương trình, cách thức tổ chức đào tạo tiếng Việt dự bị thực hiện theo quy định của Nhà trường trên cơ sở các quy định chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo và tham mưu của các đơn vị chuyên môn.
b2. Học chính khóa 
Thời hạn, nội dung chương trình đào tạo, việc học tập, kiểm tra, thi, xét lên lớp, tốt nghiệp,… đối với LHS được thực hiện như công dân Việt Nam theo Quy chế đào tạo từng bậc học do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành.
Các quy định về ngoại ngữ; chế độ lưu ban; nghỉ học; chuyển ngành, chuyển trường; khen thưởng và kỷ luật đối với LHS thực hiện theo Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam và Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
c. Nhiệm vụ và quyền của lưu học sinh
LHS đến học tập, nghiên cứu tại Trường được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng như đối với sinh viên Việt Nam. Lưu học sinh có các nhiệm vụ sau:

- Tuân thủ pháp luật, tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam;
- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Nhà trường, Quy chế Công tác người nước ngoài học tại VN, Quy chế Công tác HSSV trong các trường đào tạo; 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập, nghiên cứu theo chương trình, kế hoạch đào tạo;
- Quan hệ hữu nghị với người Việt Nam và LHS các nước khác;
- Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Nhà trường;
- Trong thời gian học tập, nghiên cứu ở Trường, LHS muốn đến nước thứ ba phải có đơn xin phép, được Nhà trường đồng ý và giới thiệu để làm thủ tục xuất nhập cảnh sau khi được cơ quan có thẩm quyền của phía gửi đào tạo cho phép bằng văn bản. 
Lưu học sinh có những quyền sau đây:
- Được cung cấp đẩy đủ thông tin phục vụ cho học tập phù hợp với điều kiện của Nhà trường. Được bố trí chỗ ở trong ký túc xá theo thoả thuận đã ký kết giữa tỉnh hoặc Trường với phía gửi đào tạo;
- Được sử dụng trang thiết bị phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể dục, thể thao của Nhà trường;
- Được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của học sinh, sinh viên do Nhà trường tổ chức;
- Được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do Nhà trường tổ chức như đối với sinh viên Việt Nam;
- Được phép về nước nghỉ hè, nghỉ lễ theo quy định của Việt Nam;
- Tập thể LHS trong một nước được cử đại diện để quản lý mọi mặt đối với LHS nước mình, làm đầu mối liên hệ với Trường để giải quyết những việc có liên quan.
d. Gia hạn thời gian công tác, học tập của người nư​ớc ngoài
Người nước ngoài cần gia hạn thời gian công tác, học tập tại Trường làm đơn trình bày mục đích xin gia hạn (có ý kiến của đơn vị trực tiếp quản lý) gửi Hiệu trưởng. Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm làm thủ tục và hướng dẫn xin gia hạn đối với người nước ngoài đến học tập, công tác tại Trường. Tùy trường hợp cụ thể, phòng QLKH&HTQT có thể yêu cầu khách bổ sung giấy cam đoan thực hiện đúng nội dung, mục đích xin gia hạn.
3. Tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài
a. Tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài theo chế độ tự túc

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài theo chế độ tự túc do UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh hoặc Trường Đại học Quảng Bình với bên nước ngoài.
Đối tượng tuyển sinh đào tạo ở nước ngoài là học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đạo đức tốt, đáp ứng các yêu cầu đào tạo và tuyển chọn của cơ sở đào tạo phía nước ngoài. 

b. Tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Đối tượng dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Quy định đối với sinh viên gửi đi đào tạo ở nước ngoài 
Sinh viên được gửi đi đào tạo ở nước ngoài phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam và nước sở tại, chấp hành đầy đủ những quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam và của phía nhận đào tạo đối với người đi học; tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bản thân mình gây ra khi vi phạm các quy chế, quy định đó. 
4. Tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế tại Trường

Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học giữa cán bộ, giảng viên nhà trường, các nhà khoa học trong nước với các đối tác nước ngoài. Những hoạt động này còn nhằm mục đích tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
Việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế chỉ tiến hành khi được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền và tuân thủ các quy định sau:
- Trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải xin phép cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản. Nội dung văn bản xin phép cần nêu rõ: mục đích, nội dung của hội nghị, hội thảo; thời gian và địa điểm tổ chức; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có); thành phần tham gia tổ chức (phía Việt Nam, phía nước ngoài); cơ quan tài trợ (nếu có); số lượng và thành phần tham dự (bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu nước ngoài); nguồn kinh phí; ý kiến của cơ quan liên quan (nếu có). 

- Lập dự toán kinh phí theo quy định về quản lý tài chính đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức bằng nguồn ngân sách trong nước; thực hiện các quyết định về chi tiêu, thanh quyết toán tài chính. 

- Chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, các tư liệu, số liệu tại hội nghị, hội thảo quốc tế, nội dung các ấn phẩm phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo. 

- Thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật, các quy định trong việc thông tin tuyên truyền; thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý kịp thời đối với trường hợp hội nghị, hội thảo có những diễn biến phức tạp. 

-  Báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo với cơ quan đã cho phép tổ chức trong thời hạn 1 tháng sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo. 

5. Tiếp nhận, quản lý các quỹ, dự án, học bổng do nước ngoài tài trợ
Phòng QLKH&HTQT tham mưu lập hồ sơ gửi cấp có thẩm quyền xin phép tiếp nhận quỹ, dự án, học bổng, viện trợ. Hồ sơ xin phép gồm:

- Tờ trình nêu rõ mục đích, nội dung chủ yếu, sản phẩm dự kiến, quy mô, giá trị của dự án; tên và tư cách pháp nhân tài trợ thực hiện dự án; điều kiện, trách nhiệm, nghĩa vụ đơn vị thực hiện dự án; thời gian và địa điểm thực hiện dự án…(đối với dự án); mục đích, nội dung, quy mô, giá trị của viện trợ, học bổng; đối tượng hưởng viện trợ, học bổng; tên và tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân viện trợ, cấp học bổng; các điều kiện thực hiện viện trợ, học bổng; trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị nhận viện trợ, học bổng; thời gian, kế hoạch thực hiện…(đối với học bổng); 


- Thông tin chi tiết về đối tác;


- Văn bản thoả thuận giữa Nhà trường và đối tác về mục đích của viện trợ, học bổng, dự án; đối t​ượng, tiêu chuẩn xét duyệt; giá trị viện trợ, học bổng, dự án; trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên; thời gian, địa điểm thực hiện.


- Các tài liệu khác liên quan đến viện trợ, học bổng, dự án.

Phòng QLKH&HTQT là đầu mối phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý quỹ, dự án, học bổng theo quy định của Nhà nước; liên lạc với đối tác nước ngoài khai thác, phát triển các quỹ, dự án, nguồn học bổng.

Phòng Công tác sinh viên là đầu mối quản lý các học bổng của Trường; phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch phân bổ học bổng; tham mưu tổ chức xét duyệt, ra quyết định cấp học bổng, thông báo cho các đơn vị, cá nhân liên quan và tổ chức  trao học bổng; giám sát quá trình sử dụng học bổng (theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân cấp học bổng);


Phòng Kế hoạch - Tài chính là đầu mối tiếp nhận và quản lý tiền học bổng.

Ðịnh kỳ 6 tháng một lần, chủ trì dự án phải báo cáo các hoạt động của dự án  với Hiệu trưởng (qua phòng QLKH&HTQT). Kinh phí của dự án phải chuyển trực tiếp vào tài khoản của Trường, không được chuyển vào tài khoản cá nhân. Các khoản thu chi của dự án phải thực hiện đúng mục đích, đúng quy định. 


Khi kết thúc dự án, đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ dự án; toàn bộ kết quả dự án (báo cáo tổng kết, các bài báo, tài liệu khác đã công bố) cho Nhà trường.


6. Xây dựng hệ thống thông tin về hợp tác quốc tế

Xây dựng hệ thống thông tin về HTQT nhằm cung cấp các thông tin về HTQT một cách tin cậy và kịp thời, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động HTQT của Nhà trường, tin học hóa các hoạt động, đáp ứng yêu cầu mở rộng, nâng cao hiệu quả HTQT. 

Nội dung thông tin về hợp tác quốc tế gồm: 
- Giới thiệu các đối tác quốc tế, tình hình kiểm định chất lượng, các hoạt động hợp tác của từng đối tác với Trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học khác ở Việt Nam, những quan tâm và ​​ưu tiên của đối tác trong hợp tác với  Trường; tài liệu, hình ảnh giới thiệu về đối tác, các điều kiện đảm bảo chất lượng, thành tựu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ...
- Giới thiệu tổng thể và chi tiết về Trường Đại học Quảng Bình theo như các thông tin giới thiệu về đối tác.
- Chiến lư​ợc, kế hoạch HTQT tế của Nhà trường trong đó có thông tin về mục tiêu, nội dung, nhân lực, kinh phí thực hiện; phân công trách nhiệm.
- Tình hình HTQT của Trường bao gồm các văn bản hợp tác, thỏa thuận, trao đổi, bản ghi nhớ; các chư​ơng trình, dự án, quỹ, học bổng, viện trợ; tình hình, kết quả các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế; hồ sơ và danh sách cán bộ, sinh viên được cử đi công tác, học tập ở n​ước ngoài (báo cáo kết quả, sản phẩm thu được từ chuyến đi công tác, học tập của cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên, học sinh); hồ sơ và danh sách ng​ười nước ngoài đến thăm, làm việc, học tập  tại Trường; hồ sơ dự án, đề tài.
- Hệ thống văn bản pháp quy về HTQT của Nhà nước, của tỉnh và của Trường.
- Các thông tin khác liên quan đến hợp tác quốc tế của Trường.

Phòng QLKH&HTQT là đầu mối phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin về hợp tác quốc tế của Trường.


Các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ thông tin về hợp tác quốc tế của đơn vị mình cho hệ thống thông tin về hợp tác quốc tế của Trường (qua phòng QLKH&HTQT).

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động HTQT 
1. Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế
a. Phòng QLKH&HTQT là đơn vị chuyên trách quản lý hoạt động HTQT; chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cần thiết; quản lý nội dung, chương trình làm việc và báo cáo kết quả các hoạt động HTQT của Trường.
Hàng năm, phòng QLKH&HTQT căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động HTQT của Trường, gửi Sở Ngoại vụ để UBND tỉnh phê duyệt. 

b. Theo dõi, đôn đốc các cá nhân và đơn vị thực hiện các cam kết đã ký với đối tác nước ngoài; kiểm tra và đề nghị điều chỉnh (nếu cần thiết) việc thực hiện hoạt động HTQT tại các đơn vị trực thuộc phù hợp với chủ trương và pháp luật hiện hành về HTQT.
c. Định kỳ báo cáo với Hiệu trưởng, Sở Ngoại vụ và UBND tỉnh về các hoạt động HTQT của Trường và báo cáo đột xuất (nếu cần).
d. Thừa lệnh Hiệu trưởng định kỳ tổ chức kiểm tra hoạt động của các chương trình, dự án HTQT do Trường quản lý và thực hiện.
e. Là thành viên tham gia đàm phán ký kết các thỏa thuận, bản ghi nhớ giữa Trường với đối tác nước ngoài.
f. Được Hiệu trưởng phân cấp khi tiếp xã giao các đoàn khách đến thăm nhằm mục đích tìm hiểu thông tin và khả năng hợp tác, liên kết với Trường.

g. Là đầu mối tiếp nhận, quản lý sinh viên, người nước ngoài đến làm việc, thực tập, học tập tại Trường, trao đổi thông tin giữa Trường với đối tác.
2. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 
a. Đảm bảo phương tiện đi lại cho các đoàn vào, đoàn ra theo kế hoạch của Nhà trường;
b. Phối hợp với Phòng QLKH & HTQT tham mưu đề xuất, quản lý nhân sự, đánh giá kết quả đoàn ra, đoàn vào; tham gia lễ tân, đón tiếp các đoàn vào. 

c. Là thành viên tham gia đàm phán, ký kết các chương trình, dự án giữa Trường với đối tác nước ngoài.

3. Phòng Công tác sinh viên
a. Thực hiện trách nhiệm giáo dục, quản lý LHS theo quy định.

b. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cử nhân sự đoàn ra trong các chương trình trao đổi sinh viên; tuyển chọn sinh viên nhận học bổng do đối tác nước ngoài cấp.
c. Là thành viên tham gia đàm phán, ký kết các chương trình, dự án giữa Trường và đối tác nước ngoài, đặc biệt là các chương trình, dự án trao đổi sinh viên.
d. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết kịp thời các việc liên quan đến LHS thuộc phạm vi quản lý của Trường.
e. Tham mưu thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước, của Tỉnh đối với LHS và báo cáo định kỳ về tình hình LHS với Nhà trường (qua phòng QLKH và HTQT).
f. Ban Quản lý Ký túc xá có trách nhiệm bố trí chỗ ở, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho LHS theo các thỏa thuận, bản ghi nhớ, hợp đồng tương ứng giữa Nhà trường, tỉnh Quảng Bình hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo với bên nước ngoài; quản lý chặt chẽ LHS trong thời gian ở và sinh hoạt trong ký túc xá.

4. Phòng Đào tạo 
a. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo LHS (cả học tiếng Việt dự bị và học chính khóa).
b. Lập hồ sơ, danh sách, kết quả đào tạo LHS. Sau mỗi học kỳ, năm học, khóa học, báo cáo tình hình, kết quả đào tạo của LHS với Nhà trường (qua phòng QLKH&HTQT) và báo cáo đột xuất (nếu cần).
c. Là thành viên tham gia đàm phán, ký kết các chương trình, dự án giữa Trường và đối tác nước ngoài, đặc biệt là chương trình, dự án liên quan đến liên kết đào tạo.
5. Phòng Kế hoạch – Tài chính
a. Bố trí kế hoạch ngân sách hàng năm của Trường cho các hoạt động HTQT theo đúng kế hoạch và những cam kết của Trường đã ký với các đối tác nước ngoài,  phù hợp với chế độ chính sách của nhà nước và các quy định của Trường.
b. Quản lý nguồn kinh phí đến từ các chương trình, dự án liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài theo quy định.
c. Theo dõi, quản lý tình hình thực hiện các nghĩa vụ tài chính ở các chương trình, dự án HTQT theo đúng chế độ hiện hành và các cam kết trong thỏa thuận, hợp đồng, bản ghi nhớ ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục tài chính đảm bảo quy định, quy chế hiện hành.
d. Phối hợp với phòng CTSV tham mưu thực hiện chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước, của Tỉnh đối với LHS.

6. Phòng Quản trị
a. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu của các hoạt động HTQT của Trường trong các thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết.
b. Quản lý trang thiết bị, cơ sở vật chất tăng thêm trong chương trình, dự án liên doanh liên kết do đối tác nước ngoài hỗ trợ.
c. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục nhập tài sản, trang thiết bị từ nước ngoài trong khuôn khổ thỏa thuận đã ký kết giữa Trường với đối tác nước ngoài.
d. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thủ tục pháp lý xin phép xây dựng, cải tiến, đổi mới cơ sở vật chất của Trường bằng nguồn vốn viện trợ.

7. Phòng Đảm bảo chất lượng
a. Phối hợp với các đơn vị trong Trường kiểm định hiệu quả việc mời giảng viên nước ngoài vào nghiên cứu và giảng dạy tại Trường;

b. Kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của Tỉnh.

8. Các đơn vị trực thuộc khác
a. Phối hợp quản lý nhân sự đoàn ra, đoàn vào thuộc đơn vị mình phụ trách;

b. Thực hiện trách nhiệm giáo dục, đào tạo lưu học sinh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Theo dõi, quản lý việc học tập, nghiên cứu, rèn luyện của lưu học sinh do đơn vị quản lý. 

c. Quản lý và thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động HTQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là nội dung, chương trình giảng dạy, nội dung hội nghị, hội thảo khoa học theo phân công của Hiệu trưởng.
     9. Trách nhiệm của đoàn ra và cá nhân được cử ra nước ngoài công tác và học tập
Các đoàn ra và cá nhân của Trường được cử ra nước ngoài công tác và học tập phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Nhà trường cũng như luật pháp nước sở tại; phải thể hiện vai trò là sứ giả của Nhà trường trong việc tuyên truyền, quảng bá về chức năng, nhiệm vụ, khả năng chuyên môn của cán bộ công chức của Trường với các đối tác nước ngoài; thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh. Đối với đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Quy định số 17/QĐ-TW ngày 19/12/1996 của Bộ Chính trị - BCH TW khóa VIII về nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài.

Chậm nhất sau khi về nước 1 tuần phải gửi báo cáo cho Hiệu trưởng (qua Phòng QLKH&HTQT) về kết quả thực hiện công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài.
Điều 9. Tài chính các hoạt động HTQT
Phòng KH-TC quản lý tài chính và thực hiện hạch toán kế toán đối với các hoạt động HTQT theo các quy định, quy chế hiện hành của nhà nước, của tỉnh và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.
Các chế độ về chi tiêu hội nghị, hội thảo; chế độ công tác phí cho cán bộ công chức của trường được cử đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước và Qui chế chi tiêu nội bộ của trường.

Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, hoặc được mời sang công tác, thực tập tại các trường ở nước ngoài thì kinh phí thực hiện theo cam kết trong thư mời hoặc giấy cấp học bổng của đối tác nước ngoài hoặc theo quyết định cử đi học của cấp có thẩm quyền.
Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển hợp tác quốc tế của Nhà trường được xét khen thưởng theo quy định.

Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định, tuỳ tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này được áp dụng từ năm học 2011-2012. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần thiết phải thay đổi, bổ sung thì cá nhân, đơn vị đề xuất kịp thời để Nhà trường điều chỉnh cho phù hợp; nếu văn bản của cấp trên có thay đổi, thuộc vào những điểm cụ thể trong Quy định này thì thực hiện theo văn bản của cấp trên. 
                                                     
              KT. HIỆU TRƯỞNG
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                                                                              Lê Thị Hoài Thu
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